	                                BỘ TƯ PHÁP

CỤC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

          VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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	STT
	Họ
	Tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
	Trình độ
	Đối tượng ưu tiên
	Điểm trung bình
	Kết quả 
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	Nữ
	
	Chuyên  môn
	Ngoại ngữ
	Tin học
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	10
	11

	1. 
	Nguyễn Thanh 
	Hà
	
	25/6/1993
	xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
	Cử nhân Luật
	Trình độ C
	Trình độ B
	Không
	154.7
	Đạt

	2. 
	Đỗ Dũng Việt
	Hà
	
	01/9/1990
	huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
	Cử nhân Luật
	TOIEC 595
	Trình độ B
	Không
	138
	Đạt

	3. 
	Trần Thị Việt 
	Hà
	
	10/10/1983
	huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
	Thạc sỹ Luật
	Cử nhân
	Trình độ B
	Không
	129.3
	Đạt

	4. 
	Ngô Lan 
	Hương
	
	06/5/1990
	xã Lam Hạ, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
	Thạc sỹ Luật
	Trình độ C
	Trình độ B
	Không
	161
	Đạt

	5. 
	Lê Thị Khánh
	Huyền
	
	27/11/1992
	phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
	Cử nhân Luật
	B1 Châu Âu
	Trình độ B
	Không
	138.9
	Đạt

	6. 
	Nguyễn Thị Ngọc
	Linh
	
	08/11/1987
	huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
	Thạc sỹ Luật
	Trình độ C
	Trình độ B
	Không
	146.6
	Đạt

	7. 
	Cao Thị Thanh
	Mai
	
	02/9/1989
	xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
	Cử nhân Luật
	Trình độ C
	Trình độ B
	Không
	146.3
	Đạt

	8. 
	Nguyễn Thị Ngọc
	Mai
	
	17/7/1989
	xã Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	Thạc sỹ Luật
	Trình độ C
	Trình độ B
	Không
	Rút hồ sơ

	9. 
	Nguyễn Thị
	Nga
	
	04/9/1991
	xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
	Cử nhân Luật
	Trình độ B
	Trình độ B
	Không
	136.9
	Đạt

	10. 
	Đào Hồng 
	Ngọc
	
	21/8/1993
	xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	Cử nhân Luật
	Trình độ C
	Trình độ B
	Không
	143.7
	Đạt

	11. 
	Mai Thị 
	Ngọc
	
	11/10/1993
	xã Phù Vân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
	Cử nhân Luật
	Trình độ B
	Trình độ B
	Không
	128.3
	Đạt

	12. 
	Nguyễn Thị
	Nguyệt
	
	20/8/1991
	xã Tứ Mỹ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
	Cử nhân Luật
	Trình độ B
	Trình độ B
	Không
	135.2
	Đạt

	13. 
	Lê Thị Linh
	Nhâm
	
	18/10/1992
	xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	Cử nhân Luật

	IELTS 7.0
	Trình độ B
	Không
	181
	Đạt

	14. 
	Phạm Hồng
	Nhung
	
	09/12/1991
	xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
	Thạc sỹ Luật
	Trình độ C
	Trình độ B
	Dân tộc thiểu số (Tày)
	156.8
	Đạt

	15. 
	Nguyễn Thị Minh
	Tâm
	
	13/02/1988
	xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
	Thạc sỹ Luật
	Trình độ B
	Trình độ B
	Không
	140.9
	Đạt

	16. 
	Phạm Thị 
	Thảo
	
	09/12/1990
	xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
	Cử nhân Luật
	B1 Châu Âu
	Trình độ B
	Con bệnh binh
	136.5
	Đạt

	17. 
	Đường Thị Lệ 
	Thúy
	
	02/8/1992
	thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
	Cử nhân Luật
	Trình độ B
	Trình độ B
	Dân tộc thiểu số (Tày)
	124
	Đạt

	18. 
	Nguyễn Hoàng 
	Phương
	
	03/5/1991
	tỉnh Nam Định
	Cử nhân Luật
	TOIEC 760
	Trình độ B
	Không
	158.7
	Đạt

	19. 
	Đào Thị Tú
	Uyên
	
	18/9/1993
	huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
	Cử nhân Luật
	Trình độ B
	Trình độ B
	Không
	165
	Đạt

	20. 
	Trần Thị Mai 
	Sương
	
	23/3/1993
	khu 3, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
	Cử nhân Luật
	TOIEC 650
	Trình độ B
	Dân tộc thiểu số (Nùng)
	144.6
	Đạt


II. NGẠCH  CHUYÊN VIÊN (01.003)
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	1. 
	Nguyễn Song 
	Luân
	06/11/1987
	
	xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
	Kỹ sư Công nghệ thông tin
	B1 Châu Âu
	Con thương binh
	Đang là công chức
	Không đạt

	2. 
	Nguyễn Ngọc
	Quý
	10/11/1986
	
	xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
	Cử nhân Công nghệ thông tin
	Trình độ C
	Không
	112,2
	Đạt

	3. 
	Nguyễn Quỳnh 
	Trang
	
	09/02/1993
	thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	Kỹ sư Công nghệ thông tin
	Trình độ C
	Không
	147,8
	Đạt


CỤC TRƯỞNG
                                                                                                                                           Đặng Thanh Sơn
